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1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

ADVERTISING 

  

  

 

Rainbow (cầu vồng) 

River (dòng sông) 

Road (con đường) 

 

2. Point and say (Hãy chỉ và nói) 

Các bạn chỉ vào các bức hình tương ứng với các từ và nói: 

- Rainbow (cầu vồng) 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

- River (dòng sông) 

- Road (con đường) 

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát) 

Bài nghe: 

  

Lời bài hát: 

R, r, road. 

There’s a road. 

R, r, river. 

There’s a river. 

R, r, rainbow. 

There’s a rainbow. 

Dịch: 

R, r, road (con đường). 

Có một con đường. 

R, r, river (con sông). 

Có một con sông. 

R, r, rainbow (cầu vồng) 

Có một cái cầu vồng. 
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4. Listen and circle (Hãy nghe và khoanh tròn) 

Bài nghe: 

 

Đáp án: 

1. a 2. b 

Audio script: 

1. There’s a river.  

2. There’s a road.  

Dịch: 

 1. Có một con sông. 

2. Có một con đường. 

 

5. Look and write (Hãy quan sát và viết) 

 

Đáp án: 

Road (con đường) 
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River (con sông) 

Rainbow (cầu vồng) 

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

 

Audio script:  

I can see the sea. Let’s look at the sea. 

Dịch: 

Mình có thể thấy biển. Hãy nhìn biển kìa! 

 

7. Let’s talk (Hãy nói) 

 

Hướng dẫn: 

Sử dụng cấu trúc: What can you see? – I can see _________. 
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Đáp án: 

a. What can you see? – I can see the road. 

b. What can you see? – I can see the rainbow. 

c. What can you see? – I can see the river. 

Dịch:  

a. Bạn có thể thấy gì? – Mình có thể thấy con đường. 

b. Bạn có thể thấy gì? – Mình có thể thấy cầu vồng. 

c. Bạn có thể thấy gì? – Mình có thể thấy con sông. 

 

8. Let’s sing (Hãy hát) 

Bài nghe: 

 

Lời bài hát: 

What can you see?   

I can see the rainbow. 

A rainbow in the sky. 

What can you see?  

I can see a river 

A river near the road. 
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Dịch: 

Bạn có thể thấy gì?  

Mình có thể thấy cầu vồng. 

Một cái cầu vồng trong mây. 

Bạn có thể thấy gì? 

Mình có thể thấy một con sông. 

Một con sông gần con đường. 
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